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Hải An, ngày 18 tháng 6 năm 2024 

THÔNG BÁO  
V/v phê duyệt và lựa chọn sách giáo khoa năm học 2024- 2025 

 
​ Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023;Quyết định số 
421/QĐ-BGDĐT ngày 29/1/2024 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt và phê duyệt bổ 
sung Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 
434/QĐ-BGDĐT ngày 30/1/2024 về Phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  
​ Căn cứ công văn số 1887/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND thành phố 
Hải Phòng về việc phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 3( bổ sung), lớp 4 ( bổ 
sung), lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở GD phổ thông trên địa bàn thành 
phố Hải Phòng từ năm học 2024-2025; 
​ Căn cứ công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/6/2024 của sở GD&ĐT Hải 
Phòng; công văn số 124/GDĐT ngày 14/6/2024 của Phòng GD&ĐT quận Hải An về 
việc thông báo danh mục Sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở GD phổ thông và thống 
kê bản sách sử dụng trong năm học 2024-2025; 
​ Căn cứ kết quả nghiên cứu, đề xuất danh mục Sách giáo khoa lớp 9 năm học 
2024- 2025 của trường THCS Đằng Lâm, 
​ Trường THCS Đằng Lâm thông báo tới toàn thể CB,GV,NV và các bậc phụ 
huynh cùng các em học sinh Danh mục sách giáo khoa lớp 6,7,8, 9 sử dụng trong nhà 
trường năm học 2024-2025 như sau: 
​ 2.1.  Danh mục SGK lớp 6: 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 TOÁN 6 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Hà Huy Khoái Giáo dục Việt 

Nam 

2 NGỮ VĂN 6 Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết  Đại học Sư phạm 
TP Hồ Chí Minh 

3 TIẾNG ANH 6  
Global Success   

Hoàng Văn Vân NXB Giáo dục 
Việt Nam 

4 GIÁO DỤC CÔNG 
DÂN 6 

Chân trời sáng 
tạo Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt 

Nam 

5 KHOA HỌC TỰ 
NHIÊN 6 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

6 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang, Đào 
Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt 
Nam 

7 TIN HỌC 6 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Nguyễn Chí Công Giáo dục Việt 

Nam 

8 CÔNG NGHỆ 6 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt 

Nam 

9 ÂM NHẠC 6 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên Đại học Sư phạm 
TP Hồ Chí Minh 
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10 MỸ THUẬT 6 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

11 GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 6 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt 

Nam 

12 
HOẠT ĐỘNG TRẢI 
NGHIỆM, HƯỚNG 
NGHIỆP 6 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt 

Nam 

 
​ 2.2. Danh mục SGK lớp 7:  

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 TOÁN 7 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 

2 NGỮ VĂN 7 Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết  Đại học Sư phạm 
TP Hồ Chí Minh 

3 TIẾNG ANH 7  
Global Success   

Hoàng Văn Vân NXB Giáo dục 
Việt Nam 

4 GIÁO DỤC CÔNG 
DÂN 7 

Chân trời sáng 
tạo Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt Nam 

5 KHOA HỌC TỰ 
NHIÊN 7 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

6 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Minh Giang, Đào 
Ngọc Hùng Giáo dục Việt Nam 

7 TIN HỌC 7 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Nguyễn Chí Công Giáo dục Việt Nam 

8 CÔNG NGHỆ 7 Kết nối tri thức 
với cuộc sống Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 

9 ÂM NHẠC 7 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên Đại học Sư phạm 
TP Hồ Chí Minh 

10 MĨ THUẬT 7 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

11 GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 7 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 

12 
HOẠT ĐỘNG TRẢI 
NGHIỆM, HƯỚNG 
NGHIỆP 7 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 

 
​ 2.3. Danh mục SGK lớp 8:  

T
T Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 TOÁN 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống (Tập 1, 

tập 2) 

Hà Huy Khoái Giáo dục Việt 
Nam 

2 NGỮ VĂN 8 Cánh diều 
(Tập 1, tập 2) Nguyễn Minh Thuyết  Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

3 TIẾNG ANH 8  Global 
Success Hoàng Văn Vân NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 GIÁO DỤC CÔNG 
DÂN 8 

Chân trời sáng 
tạo Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt 

Nam 
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5 KHOA HỌC TỰ 
NHIÊN 8 Cánh diều Đinh Quang Báo Đại học Sư phạm 

6 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA 
LÍ 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 

Vũ Minh Giang, Đào 
Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt 
Nam 

7 TIN HỌC 8 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Nguyễn Chí Công Giáo dục Việt 
Nam 

8 CÔNG NGHỆ 8 
Kết nối tri 

thức với cuộc 
sống 

Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt 
Nam 

9 ÂM NHẠC 8 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên Đại học Sư phạm 
TP Hồ Chí Minh 

10 MĨ THUẬT 8 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

11 GIÁO DỤC THỂ 
CHẤT 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt 

Nam 

12 
HOẠT ĐỘNG TRẢI 
NGHIỆM, HƯỚNG 
NGHIỆP 8 

Kết nối tri 
thức với cuộc 

sống 
Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt 

Nam 

 
​ 2.4. Danh mục SGK lớp 9:  

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 TOÁN 9 Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 

2 NGỮ VĂN 9 Cánh diều 
Nguyễn Minh 
Thuyết  

Đại học Sư phạm 
TP Hồ Chí Minh 

3 TIẾNG ANH 9 Global Success Hoàng Văn Vân 
NXB Giáo dục Việt 
Nam 

4 
GIÁO DỤC 
CÔNG DÂN 9 

Chân trời sáng tạo Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt Nam 

5 
KHOA HỌC TỰ 
NHIÊN 9 

Cánh diều 
Đinh Quang 
Báo 

Đại học Sư phạm 

6 
LỊCH SỬ VÀ 
ĐỊA LÍ 9 

Kết nối tri thức với cuộc sống 
Vũ Minh Giang, 
Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt Nam 

7 TIN HỌC 9 Kết nối tri thức với cuộc sống 
Nguyễn Chí 
Công 

Giáo dục Việt Nam 

8 CÔNG NGHỆ 9 

Kết nối tri thức với cuộc sống 
01- Mô đun Lắp đặt mạng điện 
trong nhà – Kết nối tri thức với 
cuộc sống 
02- Mô đun  Định hướng nghề 
nghiệp- Kết nối tri thức với 
cuộc sống 

Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 

9 ÂM NHẠC 9 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên Đại học Huế 

10 MĨ THUẬT 9 Cánh diều 
Phạm Văn 
Tuyến 

Đại học Sư phạm 
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11 
GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT 9 

Kết nối tri thức với cuộc sống 
Nguyễn Duy 
Quyết 

Giáo dục Việt Nam 

12 

HOẠT ĐỘNG 
TRẢI NGHIỆM, 
HƯỚNG 
NGHIỆP 9 

Kết nối tri thức với cuộc sống Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 

​  
​ 100% các đầu sách trên đều thuộc danh mục SGK được UBND Thành phố Hải 
Phòng phê duyệt sử dụng cho năm học 2024-2025 theo Quyết định số 
4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023;Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/1/2024 
của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 434/QĐ-BGDĐT ngày 30/1/2024 về 
Phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 
Nơi nhận: 
- Các tổ, nhóm CM, văn phòng; 
- PHHS, HS khối 6,7,8,9; 
- Website trường; 
- Lưu: VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

Nguyễn Thị Mai Hương 
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